	         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  
	    

	 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
	



DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HIỆU TRƯỞNG TẶNG GIẤY KHEN 
NĂM HỌC 2021-2022

1. Cá nhân:

	TT
	Họ và tên 
	Đơn vị 
	Chức vụ 
	Ghi chú

	1
	Lê Thanh Tuyến
	Phòng CTHSSV
	Bảo vệ
	

	2
	Phạm Thị Ngân
	Phòng KHTC
	Kế toán viên
	

	3
	Mai Quý Mạnh
	Phòng HCTC
	Nhân viên
	

	4
	Nguyễn Thị Hương Xiêm
	Phòng KHCN&HTQT
	Chuyên viên
	

	5
	Trương Bách Kiên
	Phòng QTPV
	Nhân viên 
	

	6
	Nguyễn Văn Quảng
	Phòng QLCL
	Chuyên viên
	

	7
	Nguyễn Ngọc Sơn Hải
	Khoa Môi trường
	Giảng viên
	

	8
	Phạm Quốc Toán
	Khoa Nông học
	Chuyên viên 
	

	9
	Vũ Thị Thu Loan
	Khoa KHCB
	Giảng viên
	

	10
	Bùi Minh Tuấn
	Khoa KHCB
	Giảng viên
	

	11
	Đỗ Thị Lan Phương
	Khoa CNTY
	Giảng viên
	

	12
	Nguyễn Đức Trường
	Khoa CNTY
	Giảng viên
	

	13
	Nông Thị Hải Yến
	Khoa CNSH&CNTP
	Chuyên viên
	

	14
	Nguyễn Việt Hưng
	Khoa LN
	Giảng viên
	

	15
	Phan Tiến Hùng
	Khoa QLTN
	Kỹ thuật viên
	

	16
	Đoàn Thị Thanh Hiền
	Khoa KTPTNT
	Giảng viên
	

	17
	Phạm Thị Thùy Dương
	TT ĐT&PTQT
	Chuyên viên
	

	18
	Lương Thị Phương Nga
	Trung tâm ĐTTNCXH
	Chuyên viên
	

	19
	Nguyễn Hải Bằng
	Trung tâm NN&THUD
	Tổ trưởng
	

	20
	Ngô Xuân Hữu
	Văn phòng CTTT
	Chuyên viên
	

	21
	Đỗ Thị Hiền
	Viện KHSS
	Kỹ thuật viên
	

	22
	Vũ Văn Dũng
	TT. ĐT, NC giống CT và VN
	Cán bộ
	

	23
	Lê Minh Toàn
	TT. ƯTCN&HTKN
	Giảng viên
	

	24
	Phạm Thị Hương
	TT. NC&UDCNC trong NN
	Chuyên viên
	

	25
	Nguyễn Thị Hường
	Trung tâm ĐT, NC & PTTS
	Chuyên viên
	

	26
	Dương Thị Nhung
	Viện LN và PTBV
	GĐ TT
	

	27
	Vi Thị Thi
	Viện LN và PTBV
	Phó TP
	


2. Tập thể:
	TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Trung tâm Uơm tạo công nghệ & Hỗ trợ khởi nghiệp
	


           Ấn định danh sách đề nghị có 27 cá nhân và 01 tập thể .
	           ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  
	    

	 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
	


DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẶNG GIẤY KHEN NĂM HỌC 2021-2022
1. Cá nhân:
	TT
	Họ và tên 
	Đơn vị 
	Phân loại CBVC
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Duy Bang
	Phòng CTHSSV
	HTXSNV
	

	2
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Phòng Đào tạo
	HTXSNV
	

	3
	Ngô Thái Hà
	Phòng KHTC
	HTXSNV
	

	4
	Lê Thị Thu Hiền
	Phòng HCTC
	HTXSNV
	

	5
	Trần Minh Hòa
	Phòng KHCN&HTQT
	HTXSNV
	

	6
	Nguyễn Thị Chín
	Phòng QTPV
	HTXSNV
	

	7
	Dương Thị Tình
	Phòng QLCL
	HTXSNV
	

	8
	Nguyễn Duy Hải
	Khoa MT
	HTXS NV
	

	9
	Phạm Văn Ngọc
	Khoa NH
	HTXSNV
	

	10
	Nguyễn Thị Hoa
	Khoa KHCB
	HTXSNV
	

	11
	Phạm Tùng Hương
	Khoa KHCB
	HTXSNV
	

	12
	Phạm Diệu Thùy
	Khoa CNTY
	HTXSNV
	

	13
	Dương Thị Hồng Duyên
	Khoa CNTY
	HTXSNV
	

	14
	Phạm Thị Ngọc Mai
	Khoa Lâm nghiệp
	HTXSNV
	

	15
	Nguyễn Tuấn Hùng
	Khoa CNSH&CNTP
	HTXSNV
	

	16
	Hoàng Hữu Chiến
	Khoa QLTN
	HTXSNV
	

	17
	Bùi Thị Thanh Thủy
	Khoa KT&PTNT
	HTXSNV
	

	18
	Hứa Thị Toàn
	TTNNTHUD
	HTXSNV
	

	19
	Nguyễn Khánh Phượng
	TT UTCN và HTKN
	HTXSNV
	

	20
	Trần Minh Quân
	Viện KHSS
	HTXSNV
	

	21
	Nguyễn Thị Thu Hương
	TT ĐTTNCXH
	HTXSNV
	

	22
	Nguyễn Thị Trang
	TT NCCT thích ứng với BĐKH
	HTXSNV
	

	23
	Nguyễn Thị Hiền Lương
	VPCTTT
	HTXSNV
	


2. Tập thể:

	TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Khoa Quản lý tài nguyên
	

	2
	Phòng Quản trị Phục vụ
	



Ấn định danh sách có 23 cá nhân và 02 tập thể.
                ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 


DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TẶNG BẰNG KHEN NĂM HỌC 2021-2022
1. Cá nhân:
	TT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị
	Ghi chú

	1
	Ông Nguyễn Quang Tính, Trưởng phòng, Phòng HCTC
	

	2
	Bà Trần Thị Hạnh Nguyên, Chuyên viên, Phòng KHTC
	

	3
	Ông Dương Văn Thảo, Trưởng phòng, P.KHCN&HTQT
	

	4
	Bà Nguyễn Thị Thoa, Giảng viên, Khoa Lâm nghiệp
	

	5
	Bà Văn Thị Quỳnh Hoa, Tổ trưởng, Trung tâm NN&THUD
	

	6
	Bà Nguyễn Thị Mai, Giảng viên, Khoa Khoa học cơ bản
	

	7
	Bà Trần Thị Phả, Trưởng bộ môn, Khoa Môi trường
	

	8
	Ông Dương Hoài An, Trưởng bộ môn, Khoa KT&PTNT
	

	9
	Bà Trần Thị Hoan, Trưởng bộ môn, Khoa Chăn nuôi thú y
	

	10
	Bà Đặng Thị Mai Lan, Phó trưởng bộ môn, Khoa Chăn nuôi thú y
	

	11
	Ông Nguyễn Văn Duy, Trưởng khoa, Khoa CNSH&CNTP
	

	12
	Ông Lưu Hồng Sơn, Giảng viên, K.CNSH&CNTP
	

	13
	Bà Phan Thị Thu Hằng, Giám đốc, TT ĐTTNCXH
	

	14
	Bà Vũ Thị Thanh Thủy, Trường khoa, Khoa Quản lý tài nguyên
	

	15
	Ông Nguyễn Quang Thi, Phó BM, Khoa Quản lý tài nguyên
	

	16
	Bà Bùi Thị Thơm, Viện trưởng, Viện KHSS
	


 2. Tập thể:


	TT
	Đơn vị
	Ghi chú

	1
	Khoa Chăn nuôi Thú y
	

	2
	Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm
	

	3
	Viện Khoa học sự sống
	

	4
	Viện Lâm nghiệp & Phát triển bền vững
	


   Ấn định danh sách có: 16 cá nhân và 04 tập thể.

         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

DANH SÁCH CÁ NHÂN TIẾP TỤC ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
TẶNG BẰNG KHEN NĂM HỌC 2021-2022
	TT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị
	Ghi chú

	1
	Ông Hà Quang Trung, Trưởng khoa, Khoa KT&PTNT
	

	2
	Ông Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường
	

	3
	Ông Nguyễn Hưng Quang, Hiệu trưởng
	

	4
	Ông Trần Quốc Hưng, Giám đốc, Trung tâm NNTHƯD
	


Ấn định danh sách có: 04 cá nhân.
       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CỜ THI ĐUA CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
NĂM HỌC 2021-2022
	TT
	Đơn vị 
	Ghi chú

	1
	Phòng Hành chính Tổ chức
	

	2
	Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi
	


        Ấn định danh sách có: 02 tập thể.
        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP BỘ 
NĂM HỌC 2021-2022
	TT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị
	Ghi chú

	1
	Bà Lê Minh, Phó Trưởng phòng, Phòng KHCN&HTQT
	

	2
	Bà Đinh Ngọc Lan, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch tài chính
	

	3
	Ông Hồ Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa, Khoa Lâm nghiệp
	

	4
	Ông Lê Minh Châu, Giám đốc, Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và PTTS
	

	5
	Ông Dương Văn Đoàn, Phó Viện trưởng, Viện Lâm nghiệp & Phát triển bền vững
	

	6
	Ông Phan Đình Binh, Phó trưởng khoa, Khoa Quản lý tài nguyên
	


        Ấn định danh sách có: 06 cá nhân.
        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
 NĂM HỌC 2021-2022
	TT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị
	Ghi chú

	1
	Phan Thị Hồng Phúc, Trưởng khoa, Khoa CNTY
	

	2
	Đỗ Thị Lan Phương, Giảng viên, Khoa CNTY
	

	3
	Cù Thị Thúy Nga, Giảng viên, Khoa CNTY
	

	4
	La Văn Công, Giảng viên, Khoa CNTY
	

	5
	Nguyễn Văn Duy, Trưởng khoa, Khoa CNSH&CNTP
	


        Ấn định danh sách có: 05 cá nhân.
        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA
 NĂM HỌC 2021-2022
	TT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị
	Ghi chú

	1
	Ông Nguyễn Quang Tính, Trưởng phòng, Phòng HCTC
	


Ấn định danh sách có: 01 cá nhân.
